
 
Học phần 3: Đánh giá vòng đời, bao bì và thất thoát thực phẩm 

Mô tả học phần 

Học phần 3 tập trung vào việc đánh giá bao bì không chỉ như rác thải vật liệu, mà còn như một phần của 
hệ thống thực phẩm rộng lớn hơn nơi bao bì ảnh hưởng đến việc bảo vệ, kéo dài thời hạn sử dụng, vận 
chuyển, an toàn, truyền đạt thông tin và giảm thất thoát thực phẩm. Thông qua các trường hợp tại Việt 
Nam, sinh viên học cách xác định khi nào bao bì giúp giảm tác động môi trường, khi nào nó tạo ra gánh 
nặng không cần thiết, và cách tư duy theo vòng đời giúp làm rõ những đánh đổi mà thoạt nhìn không dễ 
nhận thấy. 

Học phần này được xây dựng trực tiếp dựa trên trọng tâm về chế biến của Học phần 2, bằng cách chuyển 
sự chú ý từ hệ thống sản xuất sang các hệ quả môi trường của thiết kế bao bì, bảo quản, logistics, tái chế 
và thất thoát thực phẩm. Thông qua việc học cách đánh giá bao bì dưới cả góc độ vòng đời và giảm thiểu 
chất thải, sinh viên sẽ được chuẩn bị tốt hơn để tư duy phản biện về tiêu dùng bền vững và lập kế hoạch 
chế độ ăn có hỗ trợ bởi AI trong Học phần 4. 

Mục tiêu học tập 

• Giải thích logic cơ bản của đánh giá vòng đời và lý do vì sao nó quan trọng đối với các quyết định 
liên quan đến bao bì thực phẩm. 

• Phân biệt giữa bao bì tạo ra chất thải không cần thiết và bao bì có vai trò bảo vệ thực phẩm, kéo 
dài thời hạn sử dụng hoặc giảm thất thoát. 

• Xác định các “điểm nóng” liên quan đến bao bì trong toàn bộ chuỗi: sản xuất, vận chuyển, bảo 
quản, bán lẻ, tiêu dùng và giai đoạn cuối vòng đời. 

• Đánh giá hệ thống bao bì dựa trên các tiêu chí: bảo vệ, bảo quản, truyền đạt thông tin, khả năng 
tái chế và tác động đến thất thoát thực phẩm. 

• Phân tích các đánh đổi giữa việc giảm bao bì với an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, thời 
hạn sử dụng và hạ tầng tái chế. 

• Đề xuất các cải tiến khả thi cho hệ thống bao bì thực phẩm trong bối cảnh Việt Nam. 

Hoạt động trước giờ học 

Mục đích: Chuẩn bị cho sinh viên phân tích hệ thống bao bì thực phẩm tại Việt Nam thông qua tư duy 
vòng đời, phòng ngừa thất thoát thực phẩm và kinh tế tuần hoàn. Hoạt động trước lớp dựa trên các 
mô hình của học phần, trong đó xem bao bì như một hệ thống mang tính kỹ thuật, truyền thông và 
quản lý, đồng thời dựa trên các nghiên cứu cho thấy trong một số trường hợp, bao bì có thể giúp giảm 
tổng tác động môi trường bằng cách hạn chế thất thoát thực phẩm, đặc biệt đối với các loại thực phẩm 
dễ hỏng hoặc có tác động môi trường cao. 

Hoạt động 1: Chọn một bài báo hoặc báo cáo từ danh sách dưới đây và xác định một ý chính giúp hiểu 
rõ hơn về hệ thống bao bì thực phẩm tại Việt Nam. 
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Hoạt động 2: Bài viết ngắn dựa trên tình huống thực tế 

Sinh viên chọn một trong những tình huống thực tế sau đây: 

Bao bì xuất khẩu thanh long và thất thoát sau thu hoạch: Lộ trình của Wageningen tại Việt Nam xác 
định các “điểm nóng” gây thất thoát lớn trong chuỗi thanh long ở cấp nông trại và giai đoạn xuất khẩu, 
bao gồm phân loại, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sang EU. Báo cáo cũng khuyến nghị áp dụng các 
thực hành tiêu chuẩn hóa cho nông dân và sử dụng bao bì vận chuyển có thể xếp chồng nhằm giảm hư 
hỏng do chèn ép và thất thoát. https://edepot.wur.nl/577022 

Hộp giấy đồ uống và bao bì tuần hoàn tại Việt Nam: Tetra Pak Vietnam và Dong Tien đã cùng đầu tư 
hơn 3,5 triệu euro để nâng cấp năng lực tái chế hộp giấy đồ uống đã qua sử dụng, gần như tăng gấp đôi 
công suất tách lớp lên 17.000 tấn mỗi năm và gia tăng sản lượng bột giấy tái chế. Trường hợp này hữu 
ích để phân tích thiết kế bao bì, hạ tầng thu hồi và việc tạo ra giá trị theo mô hình kinh tế tuần hoàn. 
https://www.tetrapak.com/en-vn/insights/cases-articles/dong-tien-recycling-capacity  

Bao bì nhựa giá trị thấp và EPR tại Việt Nam: Bản tóm lược chính sách của WWF về trách nhiệm mở 
rộng của nhà sản xuất đối với bao bì cho thấy các loại bao bì có giá trị tái chế cao đã phần nào được phân 
loại, trong khi các dạng giá trị thấp như màng nhựa, gói nhỏ và vật liệu phức hợp vẫn chủ yếu bị thải bỏ 
cùng rác sinh hoạt. Báo cáo nhấn mạnh rằng một cơ chế EPR đáng tin cậy là yếu tố then chốt để xây dựng 
hệ thống thu gom, phân loại và tái chế quy mô lớn. 
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/20210318_policy_brief_epr_vietnam_eng.pdf  

Sinh viên chọn một trong các câu hỏi dưới đây và viết 200-250 từ, sau đó đăng lên diễn đàn thảo luận 
trước buổi học. 
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• Bài đọc cung cấp cho sinh viên hiểu biết gì về đánh giá vòng đời, chức năng của bao bì hoặc các 

đánh đổi liên quan đến thất thoát thực phẩm? 

• Trường hợp này gợi ý rằng giải pháp tốt nhất là cải thiện thiết kế bao bì, cải thiện logistics/bảo 
quản, nâng cấp hạ tầng tái chế hay hoàn thiện chính sách? 

• Nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất: người sản xuất, nhà xuất khẩu, đơn vị chế biến, 
nhà bán lẻ, người tiêu dùng, đơn vị tái chế hay cơ quan quản lý? 

• Trong những trường hợp nào “giảm bao bì” lại không phải là câu trả lời đúng? 

Sinh hoạt tại lớp 

Workshop “Đánh giá đánh đổi của bao bì” 

Mục tiêu: Sử dụng phần chuẩn bị trước lớp để đánh giá hệ thống bao bì về tính bền vững, khả năng bảo 
vệ và giảm thiểu thất thoát. 

Cách thực hiện: Làm việc theo nhóm, mỗi sinh viên chia sẻ câu trả lời của mình. Xác định các nội dung 
trùng lặp. Nhóm chọn một trường hợp bao bì để tiến hành đánh giá. 

Câu hỏi đánh giá: 

• Bao bì thực sự đang thực hiện chức năng gì: bảo vệ, bảo quản, truyền đạt thông tin, chia khẩu 
phần hay hỗ trợ vận chuyển? 

• Điều gì sẽ xảy ra nếu bao bì được giảm bớt, thay đổi hoặc loại bỏ? 

• Gánh nặng môi trường chính đến từ bản thân bao bì, thực phẩm bên trong hay từ thất thoát 
trong toàn chuỗi? 

• Hệ thống hiện tại phù hợp đến mức nào với điều kiện bảo quản, vận chuyển, bán lẻ và tái chế tại 
Việt Nam? 

Kết quả yêu cầu: Nhóm xác định ba đánh đổi quan trọng nhất trong trường hợp đã chọn và trình bày 
trong 2 phút, kèm theo lập luận giải thích rõ ràng. 

Đóng vai các bên liên quan: “Cuộc họp quyết định về bao bì” 

Mục tiêu: Khám phá các ưu tiên cạnh tranh trong các quyết định liên quan đến bao bì và chất thải. 

Tình huống: Một công ty thực phẩm tại Việt Nam cần thiết kế lại bao bì để cải thiện tính bền vững, nhưng 
các phương án khác nhau lại tạo ra những rủi ro khác nhau về thời hạn sử dụng, vận chuyển, khả năng 
tái chế, chi phí và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng. 

Vai trò: Nhà thiết kế bao bì, phụ trách an toàn thực phẩm, nhà xuất khẩu hoặc nhà bán lẻ, quản lý phát 
triển bền vững, đơn vị tái chế, nhà hoạch định chính sách, đại diện người tiêu dùng. 

Nhiệm vụ: Mỗi vai trò đưa ra lập luận ủng hộ hoặc phản đối phương án thiết kế lại, dựa trên các bằng 
chứng liên quan đến bảo vệ thực phẩm, giảm thất thoát, chi phí và hệ thống xử lý cuối vòng đời. 



 
Thảo luận tổng kết: Quan điểm của bên nào chiếm ưu thế? Nhóm có tập trung quá nhiều vào rác thải 
bao bì dễ nhìn thấy mà bỏ qua thất thoát thực phẩm không? Hạ tầng tái chế có quan trọng hơn lựa chọn 
vật liệu hay không? 

Đánh giá phơi nhiễm vi nhựa: “Bao bì này có thể đi vào cơ thể như thế nào?” 

Mục tiêu: Phân tích cách các quyết định về bao bì có thể ảnh hưởng đến mức độ phơi nhiễm vi nhựa của 
con người, đồng thời phân biệt rõ giữa bằng chứng mạnh, bằng chứng yếu và các yếu tố còn chưa chắc 
chắn. 

Nhiệm vụ nhóm: Các nhóm chọn một trường hợp từ phần chuẩn bị trước lớp và phân tích dưới góc độ 
phơi nhiễm, thay vì chỉ tập trung vào chất thải. 

Nhóm cần xác định:  

• Một đặc điểm của bao bì có khả năng làm tăng sự phát thải vi nhựa hoặc nguy cơ phơi nhiễm cho 
con người, ví dụ như ma sát, tiếp xúc nhiệt, thao tác lặp lại, sự phân rã của vật liệu đa lớp hoặc 
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong điều kiện bất lợi. 

• Một điểm trong chuỗi mà nguy cơ phơi nhiễm có thể tăng cao nhất, chẳng hạn như trong quá 
trình chiết rót, vận chuyển, bảo quản, hâm nóng, mở bao bì hoặc tiêu dùng. 

• Một thay đổi về thiết kế hoặc hệ thống có thể giúp giảm phơi nhiễm tiềm tàng mà không làm ảnh 
hưởng đến an toàn thực phẩm, thời hạn sử dụng hoặc tính khả thi. 

• Đồng thời, nhóm phải xác định loại bằng chứng mà mình đang sử dụng: bằng chứng trực tiếp, 
suy luận gián tiếp hay giả định. Cần làm rõ những điểm mà khoa học còn chưa chắc chắn và tránh 
khẳng định quá mức về tác động đến sức khỏe. 

Kết quả yêu cầu: Một bản Đánh giá phơi nhiễm vi nhựa (1 trang), trong đó nhóm trình bày: 

• Con đường phơi nhiễm có khả năng xảy ra nhất 

• Bằng chứng mạnh nhất hỗ trợ cho mối lo ngại của nhóm 

• Điểm không chắc chắn hoặc hạn chế lớn nhất của lập luận 

• 1-2 khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống bao bì 

Suy ngẫm sau giờ học 

Sinh viên trả lời câu hỏi: “Khi nào việc sử dụng nhiều bao bì hơn trở nên bền vững hơn, và khi nào thì 
điều đó trở nên khó có thể biện minh?” 

Sinh viên viết một ý chính rút ra và một câu hỏi còn băn khoăn để chuẩn bị cho học phần tiếp theo. 

Hoạt động phản tư này giúp sinh viên phân biệt giữa chất thải nhìn thấy được và tác động của toàn bộ 
hệ thống. Đồng thời, hoạt động này cũng chuẩn bị cho Học phần 4, khi sinh viên sẽ suy nghĩ về tính bền 
vững ở cấp độ chế độ ăn, lựa chọn tiêu dùng và ra quyết định có sự hỗ trợ của AI, thay vì chỉ ở cấp độ 
của một loại bao bì riêng lẻ. 
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